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MÃ MÔN: HRM301 Học kỳ : 

Thời gian : 08/2013 Lần thi : 1

A P Q H L M I F

10% 0% 15% 0% 0% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 178324962 Nguyễn Thị Dung T17VT_KDN 9 8 8 5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

2 178324963 Nguyễn Thị Kim Dung T17VT_KDN 10 7 7 9 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

3 178324964 Lưu Thị Thúy Hà T17VT_KDN 10 8 8 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

4 178324965 Nguyễn Thị Hồng Hảo T17VT_KDN 8 8 8 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

5 178324966 Phạm  Thị Hiền T17VT_KDN 9 8 8 9 8.7 Tám Phẩy Bảy 0

6 178324967 Nông Văn Hiển T17VT_KDN 10 8 8 7 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

7 178324968 Phan Thị Hoài T17VT_KDN 9 7 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

8 178324969 Trần Thị Huyền T17VT_KDN 10 8 8 6.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

9 178324970 Tô Thị Bích Liên T17VT_KDN 10 8 8 8.5 8.5 Tám Phẩy Năm 0

10 178324971 Nguyễn Thị Ngọc Lý T17VT_KDN 9 8 8 5.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

11 178324972 Trịnh Thị Hải Lý T17VT_KDN 0 0 0 v 0.0 Không 0

12 178324973 Dương  Thị Miền T17VT_KDN 10 8 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

13 178324974 Đỗ Thúy  Quyên T17VT_KDN 0 0 0 v 0.0 Không 0

14 178324975 Đỗ Huyển Thanh T17VT_KDN 10 8 8 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

15 178324976 Hoàng Thị Thủy T17VT_KDN 7 8 8 5.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

16 178324977 Trịnh Thị Thủy T17VT_KDN 8 8 8 8.5 8.3 Tám Phẩy Ba 0

17 178324978 Tô Thị Mỹ Trang T17VT_KDN 9 7 7 8.5 8.0 Tám 0

18 178324979 Lê Thanh Tùng T17VT_KDN 10 8 8 10 9.3 Chín Phẩy Ba 0

19 178324980 Trần Thị Tuyến T17VT_KDN 10 8 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

20 178324981 Đậu Thị Vân T17VT_KDN 10 8 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai 0

21 178324982 Nguyễn  Thị Xuân T17VT_KDN 10 7 7 6.5 7.0 Bảy 0

22 178324983 Vũ  Thị Hoàng Yến T17VT_KDN 9 8 8 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

23 142328037 Vũ Thị Huyền T16VT_KDN 8 7 7 4 5.5 Năm Phẩy Năm 0
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23TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 91%

Số sinh viên nợ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LT KHÓA 4 * CS VŨNG TÀU
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BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

Đà nẵng, ngày 06 tháng 09 năm 2013
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